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V/v báo cáo thực trạng trang thiết 
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động y học gia đình 

An Giang, ngày 12 tháng  11 năm 2019 

    

 

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố 

 

Căn cứ Thông báo số 1324/TB-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về ý 

kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến triển khai và nhân 

rộng mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. 

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-Byt ngày 11/07/2018 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển 

khai Đề án Y tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/5016 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

Để triển khai mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y học gia 

đình trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế 

huyện, thị, thành phố rà soát, báo cáo Danh mục trang thiết bị hiện có của các 

Trạm Y tế đăng ký tham gia mô hình Trạm Y tế xã hoạt động theo nguyên lý y 

học gia đình theo mẫu (đính kèm) gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước 

ngày 23/11/2019./.      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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DANH SÁCH 

Trạm Y tế tham gia hoạt động theo nguyên lý y học gia đình 
 

Stt Huyện, thị, thành phố Trạm Y tế Ghi chú 

1 Long Xuyên Bình Khánh  

2 

 
Châu Đốc 

Vĩnh Ngươn  

Vĩnh Tế  

3 An Phú Phước Hưng  

4 

 

Chợ Mới 

  

Hội An  

Mỹ Luông  

5 

 

Châu Phú 

  

Cái Dầu  

Bình Long  

6 Châu Thành Bình Hòa  

7 Phú Tân Hòa Lạc  

8 

 

 

Tân Châu 

  

  

Long Thạnh  

Châu Phong  

Vĩnh Hòa  

9 

 

 

Thoại Sơn 

  

  

Vĩnh Trạch  

Vọng Đông  

Tân Lập  

10 Tịnh Biên An Hảo  

11 Tri Tôn  Vĩnh Gia  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ  

Cho Trạm Y tế tham gia hoạt động theo nguyên lý y học gia đình 

 

1. Trạm Y tế xã vùng 1: 

TT TÊN TRANG THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ LƯỢNG 

I TRANG THIẾT BỊ THÔNG DỤNG    

1 Ghế đơn Cái  

2 Bộ bàn ghế ngồi làm việc Bộ  

3 Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh, ghi chép Bộ  

4 Ghế ngồi chờ thăm khám Cái  

5 Tủ đựng tài liệu Cái  

6 Giá để hồ sơ Cái  

7 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ  

8 Máy vi tính Bộ  

9 Máy in Cái  

10 Máy thu hình (Tivi) Cái  

11 Bộ tăng âm cố định Bộ  

12 Bộ tăng âm di động Bộ  

13 Ổ cứng di động Cái  

14 Máy chiếu + màn chiếu Bộ  

15 Máy điều hòa nhiệt độ Cái  

16 Máy hút ẩm Cái  

17 Máy phát điện Bộ  

18 Bồn rửa tay Cái  

19 Thùng đựng rác thải sinh hoạt Cái  

20 Thùng đựng rác thải y tế Cái  

21 Thùng đựng rác thải nguy hại Cái  

22 Bảng thông tin, truyền thông Cái  

23 Biển hiệu trạm y tế Bộ  

24 Bảng hiệu tên khoa phòng, biển chỉ dẫn Bộ  

II TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    

a Khám bệnh, Sơ cứu, Cấp cứu    

25 Bàn khám bệnh Cái  

26 Máy đo đường huyết Cái  

27 Huyết áp kế Cái  

28 Ống nghe Cái  



 

29 Đèn khám bệnh để bàn Cái  

30 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái  

31 Máy đo bão hòa ôxy (SPO2) Cái  

32 Máy khí dung Cái  

33 Máy hút dịch chạy điện Cái  

34 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy Bộ  

35 Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái  

36 Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái  

37 Các bộ nẹp Bộ  

38 Cáng tay Cái  

39 Xe đẩy Cái  

40 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái  

41 Bàn tiểu phẫu Cái  

42 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ  

43 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ  

44 Giá treo dịch truyền Cái  

45 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái  

46 Bộ đặt nội khí quản cho người lớn Bộ  

47 Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em Bộ  

48 Bộ mở khí quản cho người lớn Bộ  

49 Bộ mở khí quản cho trẻ em Bộ  

b Tai-Mũi-Họng, Răng hàm mặt, Mắt    

50 Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng (*) Bộ  

51 Bộ khám ngũ quan Bộ  

52 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái  

53 Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái  

54 Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái  

55 Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái  

56 Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái  

57 Kìm nhổ răng trẻ em Cái  

58 Kìm nhổ răng người lớn Cái  

59 Bẩy răng thẳng Cái  

60 Bẩy răng cong Cái  

61 Bộ lấy cao răng bằng tay Bộ  

62 Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản Bộ  

63 Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái  

64 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ  



 

c Y dược cổ truyền    

65 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái  

66 Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền Cái  

67 Giá, kệ đựng dược liệu Bộ  

68 Bàn chia thuốc theo thang Cái  

69 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái  

70 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y Bộ  

71 Máy sấy dược liệu Cái  

72 Máy điện châm Cái  

73 Máy xông thuốc bộ phận Cái  

74 Máy sắc thuốc Cái  

75 Cân thuốc Cái  

76 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái  

77 Đèn hồng ngoại điều trị Cái  

d Sản, kế hoạch hóa gia đình    

78 Máy Doppler tim thai Cái  

79 Bàn khám phụ khoa Cái  

80 Bàn để dụng cụ Cái  

81 Bộ dụng cụ khám thai Bộ  

82 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ  

83 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ  

84 Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái  

85 Cân trẻ sơ sinh Cái  

e Xét nghiệm, Tiệt trùng, Dược    

86 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái  

87 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái  

88 Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái  

89 Nồi hấp tiệt trùng Cái  

90 Tủ sấy Cái  

g Thiết bị khác    

91 Tủ đựng vắcxin chuyên dụng Cái  

92 Giường bệnh Cái  

93 Tủ đầu giường Cái  

94 Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái  

 

 

 



 

2. Trạm Y tế xã vùng 2: 

TT TÊN TRANG THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ LƯỢNG 

I TRANG THIẾT BỊ THÔNG DỤNG    

1 Ghế đơn Cái  

2 Bộ bàn ghế ngồi làm việc Bộ  

3 Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh, ghi chép Bộ  

4 Ghế ngồi chờ thăm khám Cái  

5 Tủ đựng tài liệu Cái  

6 Giá để hồ sơ Cái  

7 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ  

8 Máy vi tính Bộ  

9 Máy in Cái  

10 Máy thu hình (Tivi) Cái  

11 Bộ tăng âm cố định Bộ  

12 Bộ tăng âm di động Bộ  

13 Ổ cứng di động Cái  

14 Máy chiếu + màn chiếu Bộ  

15 Máy điều hòa nhiệt độ Cái  

16 Máy hút ẩm Cái  

17 Máy phát điện Bộ  

18 Bồn rửa tay Cái  

19 Thùng đựng rác thải sinh hoạt Cái  

20 Thùng đựng rác thải y tế Cái  

21 Thùng đựng rác thải nguy hại Cái  

22 Bảng thông tin, truyền thông Cái  

23 Biển hiệu trạm y tế Bộ  

24 Bảng hiệu tên khoa phòng, biển chỉ dẫn Bộ  

II TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    

a Khám bệnh, Sơ cứu, Cấp cứu    

25 Bàn khám bệnh Cái  

26 Máy đo đường huyết Cái  

27 Huyết áp kế Cái  

28 Ống nghe Cái  

29 Đèn khám bệnh để bàn Cái  

30 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái  

31 Máy đo bão hòa ôxy (SPO2) Cái  

32 Máy siêu âm + máy in (*) Bộ  



 

33 Máy khí dung Cái  

34 Máy hút dịch chạy điện Cái  

35 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy Bộ  

36 Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái  

37 Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái  

38 Các bộ nẹp Bộ  

39 Cáng tay Cái  

40 Xe đẩy Cái  

41 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái  

42 Bàn tiểu phẫu Cái  

43 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ  

44 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ  

45 Giá treo dịch truyền Cái  

46 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái  

47 Bộ đặt nội khí quản cho người lớn Bộ  

48 Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em Bộ  

49 Bộ mở khí quản cho người lớn Bộ  

50 Bộ mở khí quản cho trẻ em Bộ  

b Tai-Mũi-Họng, Răng hàm mặt, Mắt    

51 Hệ thống nội soi Tai-Mũi-Họng (*) HT  

52 Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng (*) Bộ  

53 Bộ khám ngũ quan Bộ  

54 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái  

55 Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái  

56 Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái  

57 Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái  

58 Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái  

59 Ghế máy răng (*) Cái  

60 Kìm nhổ răng trẻ em Cái  

61 Kìm nhổ răng người lớn Cái  

62 Bẩy răng thẳng Cái  

63 Bẩy răng cong Cái  

64 Bộ lấy cao răng bằng tay Bộ  

65 Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản Bộ  

66 Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái  

67 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ  

c Y dược cổ truyền    

68 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái  



 

69 Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền Cái  

70 Giá, kệ đựng dược liệu Bộ  

71 Bàn chia thuốc theo thang Cái  

72 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái  

73 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y Bộ  

74 Máy sấy dược liệu Cái  

75 Máy điện châm Cái  

76 Máy xông thuốc bộ phận Cái  

77 Máy sắc thuốc Cái  

78 Cân thuốc Cái  

79 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái  

80 Đèn hồng ngoại điều trị Cái  

d Sản, kế hoạch hóa gia đình    

81 Máy Doppler tim thai Cái  

82 Monitor sản khoa 2 chức năng Cái  

83 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái  

84 Bàn khám phụ khoa Cái  

85 Bàn để dụng cụ Cái  

86 Bộ dụng cụ khám thai Bộ  

87 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ  

88 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ  

89 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ  

90 Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái  

91 Cân trẻ sơ sinh Cái  

e Xét nghiệm, Tiệt trùng, Dược    

92 Kính hiển vi Cái  

93 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái  

94 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái  

95 Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái  

96 Nồi hấp tiệt trùng Cái  

97 Tủ sấy Cái  

g Thiết bị khác    

98 Tủ đựng vắcxin chuyên dụng Cái  

99 Giường bệnh Cái  

100 Tủ đầu giường Cái  

101 Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái  

 

 



 

3. Trạm Y tế xã vùng 3: 

TT TÊN TRANG THIẾT BỊ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ LƯỢNG 

I TRANG THIẾT BỊ THÔNG DỤNG    

1 Ghế đơn Cái  

2 Bộ bàn ghế ngồi làm việc Bộ  

3 Bộ bàn ghế ngồi thăm bệnh, ghi chép Bộ  

4 Ghế ngồi chờ thăm khám Cái  

5 Tủ đựng tài liệu Cái  

6 Giá để hồ sơ Cái  

7 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ  

8 Máy vi tính Bộ  

9 Máy in Cái  

10 Máy thu hình (Tivi) Cái  

11 Bộ tăng âm cố định Bộ  

12 Bộ tăng âm di động Bộ  

13 Ổ cứng di động Cái  

14 Máy chiếu + màn chiếu Bộ  

15 Máy điều hòa nhiệt độ Cái  

16 Máy hút ẩm Cái  

17 Máy phát điện Bộ  

18 Bồn rửa tay Cái  

19 Thùng đựng rác thải sinh hoạt Cái  

20 Thùng đựng rác thải y tế Cái  

21 Thùng đựng rác thải nguy hại Cái  

22 Bảng thông tin, truyền thông Cái  

23 Biển hiệu trạm y tế Bộ  

24 Bảng hiệu tên khoa phòng, biển chỉ dẫn Bộ  

II TRANG THIẾT BỊ Y TẾ    

a Khám bệnh, Sơ cứu, Cấp cứu    

25 Bàn khám bệnh Cái  

26 Máy đo đường huyết Cái  

27 Máy đo huyết áp tự động Cái  

28 Huyết áp kế Cái  

29 Ống nghe Cái  

30 Đèn khám bệnh để bàn Cái  

31 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái  

32 Máy X-quang cao tần (*) Bộ  

33 Máy đo bão hòa ôxy (SPO2) Cái  

34 Máy siêu âm + máy in (*) Bộ  



 

35 Máy khí dung Cái  

36 Máy hút dịch chạy điện Cái  

37 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy Bộ  

38 Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái  

39 Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái  

40 Các bộ nẹp Bộ  

41 Cáng tay Cái  

42 Xe đẩy Cái  

43 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái  

44 Bàn tiểu phẫu Cái  

45 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ  

46 Bộ dụng cụ rửa dạ dày Bộ  

47 Giá treo dịch truyền Cái  

48 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái  

49 Bộ đặt nội khí quản cho người lớn Bộ  

50 Bộ đặt nội khí quản cho trẻ em Bộ  

51 Bộ mở khí quản cho người lớn Bộ  

52 Bộ mở khí quản cho trẻ em Bộ  

b Tai-Mũi-Họng, Răng hàm mặt, Mắt    

53 Hệ thống nội soi Tai-Mũi-Họng (*) HT  

54 Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng (*) Bộ  

55 Bộ khám ngũ quan Bộ  

56 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái  

57 Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái  

58 Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái  

59 Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái  

60 Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái  

61 Ghế máy răng (*) Cái  

62 Kìm nhổ răng trẻ em Cái  

63 Kìm nhổ răng người lớn Cái  

64 Bẩy răng thẳng Cái  

65 Bẩy răng cong Cái  

66 Bộ lấy cao răng bằng tay Bộ  

67 Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản Bộ  

68 Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái  

69 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ  

c Y dược cổ truyền    

70 Tủ đựng thuốc cổ truyền Cái  

71 Tủ chia ô đựng thuốc cổ truyền Cái  

72 Giá, kệ đựng dược liệu Bộ  



 

73 Bàn chia thuốc theo thang Cái  

74 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt Cái  

75 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y Bộ  

76 Máy sấy dược liệu Cái  

77 Máy điện châm Cái  

78 Máy xông thuốc bộ phận Cái  

79 Máy sắc thuốc Cái  

80 Cân thuốc Cái  

81 Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái  

82 Đèn hồng ngoại điều trị Cái  

d Sản, kế hoạch hóa gia đình    

83 Máy Doppler tim thai Cái  

84 Monitor sản khoa 2 chức năng Cái  

85 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái  

86 Bàn khám phụ khoa Cái  

87 Bàn để dụng cụ Cái  

88 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh Cái  

89 Bộ dụng cụ khám thai Bộ  

90 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ  

91 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ  

92 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ  

93 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Bộ  

94 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ  

95 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ  

96 Đèn điều trị vàng da Cái  

97 Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái  

98 Cân trẻ sơ sinh Cái  

e Xét nghiệm, Tiệt trùng, Dược    

99 Kính hiển vi Cái  

100 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái  

101 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái  

102 Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái  

103 Nồi hấp tiệt trùng Cái  

104 Tủ sấy Cái  

g Thiết bị khác    

105 Tủ đựng vắcxin chuyên dụng Cái  

106 Giường bệnh Cái  

107 Tủ đầu giường Cái  

108 Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái  
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